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QUY ĐỊNH

Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện tỉnh Hưng Yên

(Kèm theo Quyết định số          /2022/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi tắt là hội, quỹ) và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hội, quỹ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Đối tượng áp dụng

a) Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các tổ chức hội, quỹ hoạt động trên địa bàn tỉnh được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép thành lập theo quy định của pháp luật; hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh có văn phòng đại diện hoạt động trên địa bàn tỉnh.

b) Quy định này không áp dụng đối với các tổ chức: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; các tổ chức giáo hội; các quỹ mà pháp luật có quy định riêng.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý nhà nước về hội, quỹ

1. Đảm bảo nguyên tắc tập thể, dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trước Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý tổ chức, hoạt động các hội, quỹ thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; giải quyết kịp thời và hiệu quả, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và vai trò quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với hội, quỹ nhằm bảo đảm việc thành lập và hoạt động của các tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có hiệu quả, đúng pháp luật và đúng điều lệ đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công nhận, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

3. Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ không phải là tổ chức trực thuộc, mà chỉ là tổ chức thành viên (hội viên tổ chức) của hội có phạm vi hoạt động rộng hơn. Các hội thành viên chịu sự hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra về tổ chức và hoạt động theo điều lệ của hội mình tham gia làm thành viên.

4. Chỉ các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý nhà nước về hội theo quy định mới được cho ý kiến chỉ đạo về kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức đại hội của hội; Đề án nhân sự đại hội của hội (bao gồm: cơ cấu, số lượng, thành phần, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục giới thiệu nhân sự, ...). 
5. Sở, ban, ngành tỉnh quản lý nhà nước đối với các hội, quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.
6. Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các hội, quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố, trong xã, phường, thị trấn.

Chương II

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỘI
Điều 3. Điều kiện thành lập hội
Đảm bảo các điều kiện thành lập hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
Điều 4. Ban vận động thành lập hội
1. Nguyên tắc
a) Ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16, Điều 17 của Quy định này công nhận.

b) Số lượng thành viên Ban vận động thành lập hội, người đứng đầu Ban vận động thành lập hội thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và khoản 1 Điều 1 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP.
c) Ban vận động thành lập hội tự giải thể khi đại hội bầu ra ban lãnh đạo của hội.

2. Trình tự, thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội
Những người sáng lập hội hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận Ban vận động thành lập hội theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 16, Điều 17 của Quy định này xem xét, công nhận Ban vận động thành lập hội. 

3. Nhiệm vụ của Ban vận động thành lập hội sau khi được công nhận

Ban vận động thành lập hội thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý.
Điều 5. Thành lập hội
1. Nguyên tắc

a) Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ. Việc thành lập hội phải thực sự cần thiết, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh và đảm bảo các điều kiện thành lập hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

b) Hội chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan hành chính quản lý nhà nước chuyên ngành. Đối với hội hoạt động chưa rõ ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho một cơ quan quản lý nhà nước phù hợp thực hiện quản lý theo thẩm quyền.

c) Hội hoạt động phải có điều lệ riêng. Điều lệ hội phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 12, Điều 17 của Quy định này quyết định phê duyệt (trừ những hội được cơ quan Trung ương có thẩm quyền cho phép hoạt động theo quy định riêng).

d) Đối với các hội đã thành lập chưa bảo đảm về thẩm quyền cho phép thành lập theo quy định tại Điều 12, Điều 17 của Quy định này, phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiện toàn lại tổ chức hội (ban hành quyết định kiện toàn hội và phê duyệt điều lệ đảm bảo theo quy định).

2. Trình tự, thủ tục cho phép thành lập hội
Ban vận động thành lập hội hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập hội theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 7 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12, Điều 17 của Quy định này xem xét, quyết định cho phép thành lập hội. 

Điều 6. Tổ chức đại hội
1. Nguyên tắc

a) Trước khi kết thúc nhiệm kỳ đại hội của hội 02 tháng, sở, ngành quản lý ngành, lĩnh vực chính của hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành văn bản nhắc nhở các hội tổ chức đại hội đảm bảo theo quy định; 
b) Hội Tổ chức đại hội nhiệm kỳ ngay khi hết nhiệm kỳ đại hội theo quy định. Trước khi tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường 30 ngày, ban lãnh đạo hội phải có văn bản báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 13, Điều 17 của Quy định này và các sở quản lý ngành, lĩnh vực chính mà hội hoạt động;

c) Trường hợp hội tổ chức đại hội mà không báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 03/2013/TT-BNV thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 13, Điều 17 của Quy định này có văn bản gửi các cơ quan liên quan thông báo về việc hội chưa tổ chức đại hội đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và yêu cầu hội thực hiện việc tổ chức lại đại hội đúng trình tự, thủ tục theo quy định;

d) Hội chỉ được tổ chức đại hội nhiệm kỳ hoặc đại hội bất thường sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 13, Điều 17 của Quy định này;

đ) Cách tính thời hạn tổ chức đại hội được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP;
e) Hết nhiệm kỳ đại hội theo quy định nếu hội không tiến hành đại hội, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 13, Điều 17 của Quy định này có văn bản yêu cầu hội tổ chức đại hội. Trong thời gian 06 tháng kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu tổ chức đại hội mà lãnh đạo hội không tổ chức đại hội thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 13, Điều 17 của Quy định này tiếp tục ban hành văn bản yêu cầu hội tổ chức đại hội. Nếu quá 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu tiếp tục tổ chức đại hội của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà hội không tổ chức đại hội theo yêu cầu, trừ trường hợp có lý do bất khả kháng thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 13, Điều 17 của Quy định này xem xét, xử lý.
2. Trình tự, thủ tục báo cáo tổ chức đại hội
Ban lãnh đạo hội (Ban vận động thành lập hội) hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo tổ chức đại hội đảm bảo theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 03/2013/TT-BNV, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 13, Điều 17 của Quy định này xem xét, cho ý kiến về việc tổ chức đại hội của hội. 

Điều 7. Điều lệ hội
1. Nguyên tắc

a) Hội hoạt động trên địa bàn tỉnh xây dựng điều lệ, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12, Điều 17 của Quy định này xem xét, quyết định phê duyệt;

b) Kết cấu, nội dung điều lệ của hội bảo đảm theo đúng điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV và các quy định của pháp luật có liên quan;

c) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 12, Điều 17 của Quy định này quyết định phê duyệt điều lệ hội sau khi điều lệ hội được đại hội thông qua. Điều lệ hội có hiệu lực kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt.

2. Trình tự, thủ tục phê duyệt điều lệ hội
Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày đại hội kết thúc, ban lãnh đạo hội gửi một bộ hồ sơ báo cáo kết quả đại hội theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và văn bản đề nghị phê duyệt điều lệ hội đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12, Điều 17 của Quy định này xem xét, quyết định phê duyệt theo quy định.

Điều 8. Lãnh đạo hội
1. Số nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức danh người đứng đầu hội; độ tuổi, tiêu chuẩn, quy trình giới thiệu, lựa chọn để bầu người đứng đầu hội thực hiện theo quy định của Trung ương, của tỉnh và điều lệ hội.

2. Khi có thay đổi Lãnh đạo hội chủ chốt, hội phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 13, Điều 17 của Quy định này và cơ quan quản lý nhà nước về phạm vi, lĩnh vực hội hoạt động. Hội thực hiện kiện toàn lãnh đạo hội sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 13, Điều 17 của Quy định này và báo cáo kết quả đến cơ quan quản lý nhà nước của hội theo quy định. Báo cáo thay đổi Lãnh đạo hội chủ chốt của hội được gửi kèm theo nghị quyết, biên bản về việc kiện toàn các chức danh và sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu hội (trường hợp thay đổi người đứng đầu hội).
Điều 9. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể và đổi tên hội
1. Nguyên tắc

a) Tùy theo yêu cầu và khả năng hoạt động của hội, ban lãnh đạo hội đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 12, Điều 17 của Quy định này cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể và đổi tên hội. Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể và đổi tên hội được thực hiện theo quy định của pháp luật;

b) Đối với hội có đối tượng hội viên gần giống nhau hoặc mục đích hoạt động của các hội đều hướng đến cùng một đối tượng, cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực, phạm vi hoạt động của hội xem xét, nghiên cứu, đề xuất, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Điều 12, Điều 17 của Quy định này hợp nhất, sáp nhập cho phù hợp;

c) Trường hợp hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của hội có trách nhiệm báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12, Điều 17 Quy định này xem xét, quyết định xử lý;

d) Việc hội tự giải thể và bị giải thể thực hiện theo quy định của pháp luật về hội.

2. Trình tự, thủ tục

a) Trình tự, thủ tục, hồ sơ chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP;

b) Trình tự, thủ tục, hồ sơ đổi tên hội thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 03/2013/TT-BNV;

c) Trình tự thủ tục, hồ sơ hội tự giải thể thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP;

d) Việc giải quyết tài sản, tài chính khi hội giải thể; hợp nhất; sáp nhập; chia, tách thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Điều 10. Cho phép hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh đặt văn phòng đại diện tại tỉnh Hưng Yên

1. Nguyên tắc

a) Đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh, khi đặt văn phòng đại diện tại tỉnh Hưng Yên, phải được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cho phép;
b) Khi thay đổi địa chỉ nơi đặt văn phòng đại diện của hội, lãnh đạo hội phải có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực hoạt động của hội. Báo cáo thay đổi địa chỉ nơi đặt văn phòng đại diện phải nêu rõ địa chỉ mới nơi đặt trụ sở, điện thoại, fax (nếu có). 

2. Trình tự, thủ tục cho phép đặt văn phòng đại diện

Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 03/2013/TT-BNV, gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 12 của Quy định này xem xét, quyết định cho phép hội đặt văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Điều 11. Báo cáo công tác hội
1. Chậm nhất vào ngày 15 tháng 11 hàng năm, hội phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của hội và các pháp nhân thuộc hội với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể như sau:

a) Đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, báo cáo gửi đến Sở Nội vụ và sở, ngành quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hội hoạt động;

b) Đối với hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố, trong xã, phường, thị trấn báo cáo gửi đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Chậm nhất vào ngày 15 tháng 11 hàng năm, hội phải báo cáo quyết toán tài chính theo quy định của nhà nước gửi cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội hoạt động về việc tiếp nhận, sử dụng nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

3. Chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh công tác quản lý nhà nước về hội đối với các hội thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý (qua Sở Nội vụ). Trong đó có báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát; giao nhiệm vụ của nhà nước cho hội thực hiện; hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội; việc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; hoạt động của pháp nhân trực thuộc hội; hoạt động của văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động toàn quốc, liên tỉnh đặt tại tỉnh Hưng Yên.

4. Sở Nội vụ chủ trì, tổng hợp kết quả báo cáo quản lý nhà nước về hội trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

Điều 12. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc quản lý hội.

b) Xem xét và cho phép hội có phạm vi hoạt động tại địa phương nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

c) Quyết định cho phép hội có phạm vi hoạt động trong cả nước, hội có phạm vi hoạt động liên tỉnh đặt Văn phòng đại diện của hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

d) Xem xét, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các hội có phạm vi hoạt động tại địa phương.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
1. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thẩm quyền theo quy định tại khoản 1, điểm a, điểm c khoản 2 Điều 12 Quy định này.
2. Yêu cầu các hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh tổ chức đại hội, tổ chức lại đại hội theo quy định.
3. Cho ý kiến về việc tổ chức đại hội đối với các hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.
4. Cho ý kiến bằng văn bản về việc cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ các hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố theo đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

5. Cho ý kiến về việc kiện toàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký hoặc các chức danh tương đương các hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.
6. Đề nghị các sở, ban, ngành cho ý kiến về sự cần thiết khi các hội có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh, hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực quản lý xin phép đặt Văn phòng đại diện tại tỉnh.

7. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ hàng năm, đột xuất về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội ở tỉnh.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản các hội hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, hỗ trợ hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các hội hoạt động trên địa bàn tỉnh.
3. Hàng năm, chậm nhất vào ngày 15 tháng 12, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các hội hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép các hội hoạt động trên địa bàn tỉnh nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban nhan dân tỉnh thực hiện việc bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án của các hội hoạt động trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận viện trợ nước ngoài theo quy định của nhà nước và của tỉnh.

3. Chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tổ chức việc thanh tra, kiểm tra tình hình tiếp nhận, sử dụng nguồn viện trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đối với các hội hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Điều 16. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh
1. Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Cho ý kiến về việc công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố, trong xã, phường, thị trấn thuộc ngành, lĩnh vực quản lý khi Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị.

2. Hướng dẫn Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh chuẩn bị hồ sơ đề nghị thành lập hội.
3. Hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực quản lý hoạt động theo đúng điều lệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hội theo quy định.
4. Hướng dẫn các hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý thành lập và tổ chức hoạt động đối với pháp nhân thuộc hội.
5. Hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức đại hội đối với các hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.
6. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật và của tỉnh.
7. Cho ý kiến về sự cần thiết trong việc các hội có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh, hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực quản lý đặt Văn phòng đại diện tại tỉnh khi có văn bản đề nghị của Sở Nội vụ.
8. Tạo điều kiện để các hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực quản lý hoạt động có hiệu quả, khuyến khích hội tham gia vào việc thực hiện xã hội hóa các hoạt động phát triển y tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, thể dục thể thao, cụ thể:

a) Cung cấp thông tin phù hợp về quy hoạch, phương hướng, chương trình, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực để hội nghiên cứu, tham gia.
b) Thẩm định nội dung các dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện của hội theo ngành, lĩnh vực quản lý. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao hội thực hiện nhiệm vụ của nhà nước phù hợp với khả năng của hội.
c) Thẩm định chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của các hội đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý để hội có cơ sở lập dự toán đề nghị hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định.
9. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) về tình hình tổ chức, hoạt động của hội và công tác quản lý nhà nước đối với hội thuộc ngành, lĩnh vực quản lý (định kỳ, đột xuất) theo quy định.
10. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hội đối với các hội thuộc phạm vi, lĩnh lực quản lý theo quy định.

11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về quản lý tổ chức, hoạt động hội theo quy định.

Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: 
Quyết định cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố, trong xã, phường, thị trấn. Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, ban hành quyết định cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ các hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố sau khi có ý kiến bằng văn bản của Sở Nội vụ.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện tham mưu quản lý đối với hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố, trong xã, phường, thị trấn thuộc ngành, lĩnh vực do Phòng được giao quản lý theo quy định.

b) Xem xét hỗ trợ đối với các hội có phạm vi hoạt động tại địa phương.

c) Tuyên truyền phổ biến pháp luật về hội; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hội theo phạm vi, chức trách nhiệm vụ được giao;

d) Cung cấp thông tin phù hợp về quy hoạch, phương hướng, chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương để hội nghiên cứu, tham gia; giao hội thực hiện nhiệm vụ của nhà nước phù hợp với khả năng của hội; hỗ trợ kinh phí cho các hội tại địa phương theo quy định;

đ) Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện. Trong trường hợp cần thiết, lấy ý kiến của Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động trước khi xem xét, quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội. Giao các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định công nhận Ban Vận động thành lập hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn thuộc ngành, lĩnh vực do Phòng được giao quản lý theo quy định tại địa phương.

e) Yêu cầu các hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố, trong xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội, tổ chức lại đại hội theo quy định.

g) Cho ý kiến về việc tổ chức đại hội đối với các hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố, trong xã, phường, thị trấn.

h) Cho ý kiến về việc kiện toàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký hoặc các chức danh tương đương các hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố, trong xã, phường, thị trấn.

i) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) hàng năm, đột xuất về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội ở địa phương.
k) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hội đối với các hội thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

l) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về quản lý tổ chức, hoạt động hội theo quy định.

Điều 18. Trách  nhiệm của các hội
1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của hội theo quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và các quy định của tỉnh.
2. Thực hiện nghiêm các nội dung quy định tại Quy định này.

Chương III

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

Điều 19. Điều kiện cấp giấy phép thành lập quỹ

Đảm bảo các điều kiện thành lập quỹ theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
Điều 20. Cấp giấy phép thành lập quỹ

1. Nguyên tắc
a) Bảo đảm các điều kiện cấp giấy phép thành lập quy theo quy định tại Điều 19 Quy định này.

b) Các sáng lập viên phải bảo đảm điều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

c) Ban sáng lập quỹ phải có ít nhất 03 sáng lập viên, gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và ủy viên.

d) Có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Điều 15 Nghị định 93/2019/NĐ-CP.

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Ban sáng lập quỹ hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính. 

3. Nhiệm vụ của quỹ sau khi được cấp giấy phép thành lập

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, quỹ phải công bố về việc thành lập quỹ liên tiếp trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương về các nội dung theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

Điều 21. Thay đổi giấy phép thành lập

1. Nguyên tắc
Việc thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ được thực hiện trong trường hợp quỹ sửa đổi, bổ sung điều lệ. 

2. Trình tự, thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Hội đồng quản lý quỹ gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính. 
Điều 22. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
1. Nguyên tắc
Khi giấy phép thành lập quỹ và công nhận điều lệ quỹ bị mất, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, quỹ có đơn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại.

2. Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Hội đồng quản lý quỹ gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 23. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ
1. Nguyên tắc
Sau khi đã đảm bảo điều kiện để quỹ được hoạt động quy định tại Điều 24 Nghị định 93/2019/NĐ-CP, hội đồng quản lý quỹ lập 01 bộ hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ.

2. Trình tự, thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ
Hội đồng quản lý quỹ gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 24. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên quỹ

1. Nguyên tắc
Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
2. Trình tự, thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên quỹ
Quỹ gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Trách nhiệm của hội đồng quản lý quỹ trong việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 43 Nghị định 93/2019/NĐ-CP.

Điều 25. Cho phép giải thể quỹ xã hội, quỹ từ thiện
1. Nguyên tắc
Quỹ có thể tự giải thể hoặc bị giải thể theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 41 Nghị định 93/2019/NĐ-CP
2. Trình tự, thủ tục và hồ sơ giải thể quỹ

Hội đồng quản lý quỹ ra nghị quyết về việc quỹ tự giải thể và gửi hồ sơ đề nghị tự giải thể theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị định 93/2019/NĐ-CP gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính. 

3. Trách nhiệm của hội đồng quản lý quỹ trong việc giải thể quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 42, 43 Nghị định 93/2019/NĐ-CP.

Điều 26. Cho phép quỹ xã hội, quỹ từ thiện được hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ
1. Quỹ bị đình chỉ có thời hạn hoạt động 06 tháng khi vi phạm một trong những quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị định 93/2019/NĐ-CP.

2. Trong thời hạn đình chỉ có thời hạn nếu quỹ khắc phục được sai phạm, quỹ lập hồ sơ đề nghị được hoạt động trở lại theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Nghị định 93/2019/NĐ-CP gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính. 

Điều 27. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền:

a) Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên; đình chỉ có thời hạn hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn; mở rộng phạm vi hoạt động và kiện toàn, chuyển đổi quỹ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập; thu hồi giấy phép thành lập đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh;

b) Quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã.
2. Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và điều lệ đối với quỹ hoạt động ở địa phương.
3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về quỹ; khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với quỹ hoạt động ở địa phương.
4. Xem xét hỗ trợ đối với các quỹ có phạm vi hoạt động tại địa phương;

5. Xem xét và cho phép quỹ có phạm vi hoạt động tại địa phương nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
6. Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý quỹ.
7. Hàng năm tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ ở địa phương.

Điều 28. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các quỹ do Bộ Nội vụ cấp giấy phép thành lập hoạt động tại địa phương
Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý vi phạm, tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ hàng năm về hoạt động của quỹ theo quy định của pháp luật.

Điều 29. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về quỹ theo quy định.
2. Hướng dẫn các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các quy định về quỹ.
3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các thủ tục về quỹ; lấy ý kiến bằng văn bản các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý lĩnh vực hoạt động chính của quỹ khi giải quyết các thủ tục về quỹ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của quỹ.
5. Đề nghị khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với quỹ theo quy định của pháp luật.
6. Thanh tra, kiểm tra, giám sát về tổ chức, hoạt động của quỹ.
7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
8. Tổng hợp tình hình tổ chức, hoạt động của quỹ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 30. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Chủ trì và phối hợp với Sở Nội vụ trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính quỹ; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về thuế; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm về tài chính đối với các quỹ do Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập.
Điều 31. Trách nhiệm của các sở, ngành đối với quỹ hoạt động thuộc lĩnh vực do sở, ngành quản lý
1. Tham gia bằng văn bản với Sở Nội vụ về các nội dung xin ý kiến theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Quy định này trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến đối với quỹ liên quan đến lĩnh vực sở, ngành quản lý.
2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm của quỹ thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho quỹ tham gia các hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.
3. Kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đối với quỹ, xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.
4. Khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với quỹ liên quan đến lĩnh vực sở, ngành quản lý theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
5. Thông báo bằng văn bản với Sở Nội vụ khi có quyết định giao cho quỹ tham gia các hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của sở, ngành và việc hỗ trợ kinh phí đối với quỹ do Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập.
Điều 32. Trách nhiệm của các quỹ

1. Thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của quỹ theo quy định của pháp luật và của tỉnh.

2. Thực hiện nghiêm các nội dung quy định tại Quy định này.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 33. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quy định này có hiệu lực, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

a) Triển khai Quy định này đến các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý;

b) Rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) tổ chức và hoạt động của các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, trong đó nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý tổ chức, hoạt động các hội, quỹ; đồng thời đề xuất giải thể, sáp nhập, hợp nhất các hội, quỹ theo quy định. 

c) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội, quỹ của các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc ngành, lĩnh vực, phạm vi quản lý và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định.

d) Chỉ đạo, đôn đốc các hội, quỹ thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý đã được cho phép thành lập trước đây mà chưa đảm bảo đúng thẩm quyền cho phép thành lập theo quy định, thực hiện kiện toàn tổ chức hội, quỹ.
2. Sở Nội vụ  
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành danh sách cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
DỰ THẢO (lần 2)
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